Thứ            ngày           tháng           năm 2020

PHIẾU ÔN TẬP TOÁN SỐ 45 
(phòng chống dịch covid 19)
Họ và tên: ……………………………………………….... Lớp: 2/8
I - PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 

Khoanh vào số lớn nhất trong dãy số sau: 34; 45; 42; 54; 43

Khoanh vào số bé nhất trong dãy số sau: 89; 98; 99; 79; 90
Khoanh vào số tròn chục bé nhất trong dãy số sau: 20; 30; 50; 40
Khoanh vào số tròn chục lớn nhất trong dãy số sau: 40; 80; 30; 70
Câu 2: Tuần này, thứ hai là ngày 16 tháng 3. Tuần sau, thứ hai là ngày:

  A. 22 tháng 3        
 B. 23 tháng 3        
  C. 24 tháng 3              D. 9 tháng 3 

Câu 3: Cho dãy số: 5; 8; 11; 14; …; … ; … . Các số điền vào chỗ trống lần lượt là:

A. 17; 18; 19                     B. 18; 21; 24            C. 17; 20; 23               D. 17; 21; 24

Câu 4:  Cho: 3 x 9 – 8 = … Kết quả cần điền vào chỗ chấm là:

A. 3


           B. 27
            
    C. 19                         D. 20

Câu 5:   Tháng 3 có bao nhiêu ngày? 

A. 28 ngày                  B. 29 ngày               C. 30 ngày                      D. 31 ngày

Câu 6: Có 12 cái kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo?

A. 8    
          
     B. 7
   
          C. 6  


     D. 5

Câu 7:  Điền số thích hợp vào ô trống : 


                  

                                                                                          


II - PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
13 – 7 
     46 – 9
71 – 55
99 – 69


………………

……………….

……………

……………

………………

……………….

……………

……………

………………

……………….

……………

……………

Câu 2: Tìm x:

  98 – x = 5 x 8
   35 + x = 4 x 9
   x  - 38 = 3 x 8

...............................
....................................
....................................

...............................
....................................
....................................

...............................
....................................
....................................

Câu 3:  Hình vẽ bên có:

........hình tam giác.

........ hình tứ giác.

Câu 4: Tìm 2 số có tích bằng 12 và có tổng bằng 7.

Ta có: …………………………………………………………………………………

Mà: ……………………………………………………………………………………

Vậy 2 số cần tìm là: …………………………………………………………………..

Câu 5: Hãy vẽ một đoạn thẳng AB dài 5cm. Kéo dài đoạn thẳng đó để được một đoạn thẳng AC dài 1dm.

…………………………………………………………………………………………...
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